LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A - LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2015
Lượt đi: Từ 16/4 - 16/5/2015
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	1
	16/4
	17h00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	Viettel
	

	
	
	15h00
	Phan Thiết
	Bình Thuận
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h00
	Đồng Nai
	Trẻ Đồng Nai
	-
	Bình Định
	

	2
	21/4
	15h30
	Quy Nhơn
	Bình Định
	-
	Bình Thuận
	

	
	
	15h00
	Đồng Nai
	Trẻ Đồng Nai
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h30
	Nha Trang
	Sanatech KH
	-
	Viettel
	

	3
	26/4
	15h30
	QK 5
	Viettel
	-
	Trẻ Đồng Nai
	

	
	
	15h30
	Quy Nhơn
	Bình Định
	-
	Sanatech KH
	

	
	
	17h00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	Lâm Đồng
	

	4
	30/4
	15h30
	Nha Trang
	Sanatech KH
	-
	Trẻ Đồng Nai
	

	
	1/5
	15h00
	Đà Lạt
	Lâm Đồng
	-
	Bình Định
	

	
	
	15h30
	QK 5
	Viettel
	-
	Bình Thuận
	

	5
	6/5
	15h00
	Phan Thiết
	Bình Thuận
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h00
	Đà Lạt
	Lâm Đồng
	-
	Sanatech KH
	

	
	
	15h30
	Quy Nhơn
	Bình Định
	-
	Viettel
	

	6
	11/5
	15h30
	QK 5
	Viettel
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h00
	Đồng Nai
	Trẻ Đồng Nai
	-
	Bình Thuận
	

	
	
	15h30
	Nha Trang
	Sanatech KH
	-
	Kon Tum
	

	7
	16/5
	15h00
	Phan Thiết
	Bình Thuận
	-
	Sanatech KH
	

	
	
	17h00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	Bình Định
	

	
	
	15h00
	Đà Lạt
	Lâm Đồng
	-
	Trẻ Đồng Nai
	


LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A - LƯỢT VỀ
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2015
Lượt về: Từ 26/5 - 25/6/2015
Vòng chung kết: 3 - 6/7/2015
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	8
	26/5
	17h00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	Bình Thuận
	

	
	
	15h30
	Nha Trang
	Sanatech KH
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h30
	QK 5
	Viettel
	-
	Bình Định
	

	9
	31/5
	15h00
	Đà Lạt
	Lâm Đồng
	-
	Viettel
	

	
	
	15h00
	Phan Thiết
	Bình Thuận
	-
	Trẻ Đồng Nai
	

	
	
	17h00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	Sanatech KH
	

	10
	5/6
	15h30
	Nha Trang
	Sanatech KH
	-
	Bình Thuận
	

	
	
	15h30
	Quy Nhơn
	Bình Định
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h00
	Đồng Nai
	Trẻ Đồng Nai
	-
	Lâm Đồng
	

	11
	10/6
	15h00
	Phan Thiết
	Bình Thuận
	-
	Bình Định
	

	
	
	17h00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	Trẻ Đồng Nai
	

	
	
	15h30
	QK 5
	Viettel
	-
	Sanatech KH
	

	12
	15/6
	15h30
	QK 5
	Viettel
	-
	Kon Tum
	

	
	
	15h00
	Đà Lạt
	Lâm Đồng
	-
	Bình Thuận
	

	
	
	15h30
	Quy Nhơn
	Bình Định
	-
	Trẻ Đồng Nai
	

	13
	20/6
	15h00
	Đồng Nai
	Trẻ Đồng Nai
	-
	Viettel
	

	
	
	15h30
	Nha Trang
	Sanatech KH
	-
	Bình Định
	

	
	
	15h00
	Đà Lạt
	Lâm Đồng
	-
	Kon Tum
	

	14
	25/6
	15h00
	Đồng Nai
	Trẻ Đồng Nai
	-
	Sanatech KH
	

	
	
	15h00
	Quy Nhơn
	Bình Định
	-
	Lâm Đồng
	

	
	
	15h00
	Phan Thiết
	Bình Thuận
	-
	Viettel
	


Ghi chú: Tất cả các trận đấu tại lượt trận thứ 14 sẽ thi đấu vào lúc 15h00.
